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HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (TUẦN 13)
MÔN: TOÁN 7Phần Đại số


Chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Chủ đề 4: TỈ LỆ THUẬN
Bài 3: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGỊCH
(https://youtu.be/GH2SfVNSVfw)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
1.  Định nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức [image: IMG_256] hay 
xy = a (a là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.
2. Tính chất:
Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì :
● Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ)
● Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của ti số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.



Phần Hình học


Bài: LUYỆN TẬP
TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC 
CẠNH – GÓC – CẠNH (C.G.C)
                                                           (https://youtu.be/xb2x40GHB0U)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
Các em đọc lại và nắm vững lý thuyết về Bài “Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh” (SGK trang 142)!
1.  Thực hiện các hoạt động sau
- Vẽ △ABC và △A′B′C′, biết AB = A’B’ = 2 cm; AC = A’C’ = 3 cm; Aˆ=A′ˆ=70∘ (h.75)
[image: IMG_256]
- Đo các cạnh BC và B’C’ rồi so sánh hai cạnh đó.
△ABC và △A′B′C′ có bằng nhau không? Vì sao?
Trả lời:
- Các em thực hiện vẽ tam giác bằng thước và compa vào vở.
- Dùng thước thẳng đo độ dài 2 cạnh BC và B’C’, ta thấy: BC = B’C’.
 Xét △ABC và △A′B′C′ có:
AB = A’B’ (giả thiết);
AC = A’C’ (giả thiết);
BC = B’C’;
Suy ra: △ABC=△A′B′C′.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Ví dụ 1.  Cho hình 77. Em hãy viết kí hiệu thể hiện sự bằng nhau của hai tam giác trong hình đó.
[image: IMG_256]
Ví dụ 2.  a) Cho hình 78. Điền cụm từ thích hợp v ào chỗ trống (…)
[image: IMG_257]
Xét △ABC và △DEF. Từ hình vẽ ta có:
AB = … (theo giả thiết);
Aˆ=… (bằng 90∘);
AC = … (theo giả thiết).
Do đó △ABC=… (………).
Trả lời:
Xét △ABC và △DEF. Từ hình vẽ ta có:
AB = DE (theo giả thiết);
Aˆ=Dˆ (bằng 90∘);
AC = DF (theo giả thiết).
Do đó △ABC=△DEF (c.g.c)
b) Em hãy quan sát các hình vẽ trên hình 80 và làm theo mẫu
 [image: IMG_258]
i) Ở hình 80a) △ABD=△AED vì đồng thời có: AB = AE; A1ˆ=A2ˆ; AD là cạnh chung.
ii) Ở hình 80b), có △IKG=△HGK vì: ……………………………; …………………………….;
iii) Ở hình 80c), khẳng định △MPQ=△MPN đúng hay sai? Vì sao?
Trả lời:
ii) Ở hình 80b), có △IKG=△HGK vì: GH = IK; KGIˆ=GKHˆ; GK chung.
ii) Ở hình 80c), khẳng định △MPQ=△MPN là sai vì hai tam giác này không có hai cạnh và một góc xen giữa bằng nhau.
3. Kiến thức mới
[image: ]
4. Hoạt động luyện tập
Bài 1: 
Ứng dụng tam giác bằng nhau để chứng minh hai đường thẳng song song
Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng AB // CE.
Dưới đây là hình vẽ và giả thiết kết luận của bài toán
[image: IMG_256]
Hãy sắp xếp lại năm câu sau đây một cách hợp lí để có lời giải bài toán trên:
[image: IMG_257]
2) Do đó: △AMB=△MEC (c.g.c)
3) ⇒ AB // CE (có hai góc bằng nhau ở vị trí so le trong).
4) ⇒MABˆ=MECˆ (hai góc tương ứng).
5) Xét hai tam giác AMB và EMC. Từ hình vẽ ta có:
Lưu ý: Để cho gọn, các quan hệ như M nằm giữa B và C, E thuộc tia đối của tia MA đã được thể hiện ở hình 81 nên có thể không ghi ở phần giả thiết.
Bài làm:
Thứ tự sắp xếp đúng là: 5 → 1 → 2 → 4 → 3.
Bài 2:
a) Vẽ tam giác ABC, biết Aˆ=90∘, AB = AC = 3 cm. Sau đó đo góc B và góc C.
b) Nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây (h.82) bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh:
[image: IMG_258]
*)  △ABC=△ADC;
**) △FMG=△EMH;
***) △QIK=△PKI.
c) Trên hình 83 hai tam giác nào bằng nhau? Vì sao?
[image: IMG_259]
Bài làm:
a) Các em thực hiện các bước vẽ tam giác sử dụng thước thẳng và compa để được hình vẽ như dưới đây:
[image: IMG_256]
Dùng thước đo góc để đo góc B và góc C, ta được: Bˆ=Cˆ=45∘.
b) *)  △ABC và △ADC có: AC chung; AB = AD.
⇒ Điều kiện để △ABC=△ADC theo trường hợp cạnh – góc – cạnh là: BACˆ=CADˆ.
**) △FMG và △EMH có: GM = MH; FMGˆ=HMEˆ.
⇒ Điều kiện để △FMG=△EMH theo trường hợp cạnh – góc – cạnh là: FM = ME.
***) △QIK và △PKI có: IK chung; QIKˆ=PKIˆ=90∘.
⇒ Điều kiện để △QIK=△PKI theo trường hợp cạnh – góc – cạnh là: QI = PK.
c) Xét tam giác KGD có: DKGˆ=180∘−KGDˆ−KDGˆ=180∘−80∘−40∘=60∘.
Từ hình vẽ ta thấy △ABC=△KGD vì: AB = KG; AC = KD; Aˆ=Kˆ=60∘.


Bài: LUYỆN TẬP

Bài 3:
 
Cho △ABC, có AB = AC. Kẻ tia phân giác góc A cắt BC tại M. Chứng minh rằng:
a) M là trung điểm của cạnh BC;
b) AM ⊥ BC.
Bài làm:
[image: IMG_256]
a) Xét △ABM và △ACM
AB = AC (theo giả thiết);
A1ˆ=A2ˆ (theo giả thiết AM là tia phân giác góc A);
AM chung;
Do đó △ABM=△ACM (c.g.c)
⇒ MB = MC (hai cạnh tương ứng)
Xét đoạn thẳng BC có MB = MC (cmt) và M nằm giữa B và C, suy ra M là trung điểm của BC.
b) Theo câu a) △ABM=△ACM ⇒ AMBˆ=AMCˆ.
Mà hai góc AMB và AMC là hai góc kề bù nên: AMBˆ+AMCˆ=180∘.
Suy ra: AMBˆ=AMCˆ=180:2=90∘.
Hay AM ⊥ BC (đpcm)

4.  Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng
Bài 4:

Cho góc xOy. Lấy điểm A trên tia Ox, điểm B trên tia Oy sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD. Chứng minh rằng △OAD=△OBC.
Bài làm:
[image: IMG_256]
Xét △OAD và △OBC
OA = OB (theo giả thiết);
Oˆ chung;
OD = OC (tổng của các đoạn thẳng bằng nhau);
Do đó △OAD=△OBC (c.g.c).
Bài 5:

Cho đoạn thẳng AB, từ điểm H là trung điểm của AB kẻ đường thẳng d vuông góc với AB, lấy M trên D. So sánh độ dài các đoạn thẳng MA và MB.
Bài làm:
[image: IMG_256]
Xét △MAH và △MBH
AH = HB (theo giả thiết);
H1ˆ=H2ˆ=90∘;
MH chung;
Do đó △MAH=△MBH (c.g.c).
⇒ MA = MB.

Bài 6:
Tìm các tia phân giác trên hình 84. Nói rõ chúng là tia phân giác của góc nào. Hãy chứng minh điều đó.
[image: IMG_260]
Bài làm:
Gọi H là giao điểm của hai đường thẳng MN và PQ.
Xét △PMH và △QMH
PH = HQ (theo giả thiết);
H1ˆ=H2ˆ=90circ;
MH chung;
Do đó △PMH=△QMH (c.g.c).
Suy ra: M1ˆ=M2ˆ (hai góc tương ứng bằng nhau.
Suy ra MH là tia phân giác của góc PMQ.
Chứng minh tương tự: △PNH=△QMH (c.g.c)
hay NH là tia phân giác của góc PNQ.

Bài 7:
[image: IMG_261]
Trên hình 85, các tam giác ABC và A’BC có cạnh chung BC = 3 cm;
CA = CA’ = 2 cm, ABCˆ=A′BCˆ=30circ nhưng hai tam giác đó không bằng nhau. Tại sao ở đây không thể áp dụng trường hợp cạnh – góc – cạnh để kết luận △ABC=△A′BC?
Bài làm:
Theo trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh của hai tam giác thì chúng cần có hai cạnh và một góc xen giữa tương ứng bằng nhau.
Hai tam giác ABC và A’BC có 2 cạnh và một góc bằng nhau nhưng góc đó không phải là góc xen giữa hai cạnh đó nên chúng không bằng nhau.

Bài 7:
Đố: Một miếng bìa có dạng một hình chữ nhật. Chỉ bằng một nếp gấp thẳng em hãy chia hình chữ nhật đó thành hai tam giác vuông bằng nhau. Nếu được dùng hai nếp gấp thằng em có thể chia hình chữ nhật đó thành mấy cặp tam giác vuông bằng nhau?
Bài làm:
Nếu dùng một nếp gấp thẳng, em sẽ gấp theo một trong hai đường chéo của hình chữ nhật để được hai tam giác vuông bằng nhau.
Nếu được dùng hai nếp gấp thẳng, em có thể gấp theo hai đường chéo của hình chữ nhật để được 2 cặp tam giác bằng nhau.





       PHIẾU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TUẦN 14
                                   
 PHẦN ĐẠI SỐ
Link bài giảng : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch https://youtu.be/YrTOMlOzaVo

 BÀI : MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH
I.Kiến thức trọng tâm : 
1. Xét tính tỉ lệ nghịch của hai đại lượng.
Bài toán 1 : 
Dựa vào bảng giá trị tương ứng trong mỗi trường hợp sau , hãy cho biết hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch  với nhau hay không ?
a, 
	x
	-1
	1
	2
	3
	4

	y
	-12
	12
	6
	4
	3


b, 
	x
	1
	2
	3
	4
	5

	y
	24
	12
	8
	6
	20


          
                                           Bài làm
( Hướng dẫn : Nếu x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch thì tích x.y luôn không đổi).
a. Ta có : (-1).(-12) = 1.12 = 2.6 = 3.4 =4.3 ( = 12)
Vậy x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
b, Ta có : 1.24 = 2.12 = 3.8 = 4.6  5.20
Vậy x và y không phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
Bài toán 2: 
Trong một động cơ có ba bánh a,b,c ăn khớp với nhau số răng của mỗi bánh răng theo thứ tự là : 12, 24,18. Cho biết mỗi  phút bánh răng a quay được 6 vòng, em hãy tính số vòng quay trong mỗi phút của bánh răng b và c
                                              Bài làm
Gọi x,y,z lần lượt là số vòng quay của các bánh răng a,b,c trong một phút.
Vì số vòng quay trong một phút của mỗi bánh răng tỉ lệ nghịch với số răng của nó
Ta có 12.x = 24.y = 18.z  = ( 12.6 = 72 vì bài cho x = 6)
Suy ra 24.y = 72  và 18.z = 72
Suy ra y = 72 : 24 = 3 và z = 72 : 18 = 4
Kết luận : Trong 1 phút bánh răng b quay được 3 vòng, bánh răng c quay được 4 vòng.
2. Áp dụng tính chất tỉ lệ nghịch.
Bài toán 3 : Một đội công nhân dự kiến xây một ngôi nhà trong 168 ngày. Hỏi nếu điều  số công nhân sang công trình khác thì số công nhân còn lại sẽ xây ngôi nhà đó trong bao nhiêu ngày ( Biết rằng năng suất làm việc của các công nhân là như nhau)
 Bài làm
Ta coi số công nhân lúc đầu là a thì số công nhân lúc sau là a
Gọi b là số ngày để hoàn thành ngôi nhà sau khi đã chuyển  số công nhân đi công trình khác.
 Vì số ngày hoàn thành xong ngôi nhà và số công nhân là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có :
168.a = b.a
b =  = 252
Vậy số công nhân còn lại sẽ xây ngôi nhà trong 252 ngày
Bài toán 4 : Ba phân xưởng dệt có tổng cộng 62 máy dệt (có cùng năng suất) và mỗi phân xưởng được giao dệt một số m vải bằng nhau. Phân xưởng thứ nhất hoàn thành công việc trong 2 ngày, phân xưởng thứ hai hoàn thành công việc trong 3 ngày và phân xưởng thứ ba hoàn thành công việc trong 5 ngày. Hỏi mỗi phân xưởng có bao nhiêu máy dệt.
                                                 Bài làm
Gọi a,b,c lần lượt là số máy của các phân xưởng 1,2,3.
Theo bài có : a + b + c = 62
Vì số máy và số ngày hoàn thành công việc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có : 2.a = 3.b = 5.c
                  ( Chia cả 3 tích trên cho 30 là BCNN(2,3,5))
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 
   =  =  = 2
 Suy ra a = 15.2 = 30, b = 10.2 = 20, c = 6.2 = 12
Vậy số máy của ba phân xưởng lần lượt 30 máy, 20 máy, 12 máy.
II. Hướng dẫn về nhà : Làm bài tập 8,9 ( trang 78), bài 1,2,3 (trang 79)
  

                      BÀI : LUYỆN TẬP   

CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG TRONG CÁC CÂU SAU
Bài 1: Có 20 công nhân năng suất làm việc như nhau đóng mới một chiếc tàu trong 60 ngày. Hỏi nếu chỉ còn 12 công nhân thì họ phải đóng chiếc tàu đó trong bao nhiêu ngày?
A.30 ngày 
B. 20 ngày
C. 100 ngày
D. Một kết quả khác
Bài 2 : Lớp 7A có 4 bạn làm vệ sinh lớp hết 2 giờ. Hỏi nếu có 12 bạn thì làm vệ sinh lớp trong bao nhiêu giờ ( Biết rằng năng suất làm việc của các bạn là như nhau)
A. 20 phút
B. 30 phút
C. 45 phút
D. 40 phút
Bài 3 : Một đội công nhân có 2 máy gặt thì gặt xong cánh đồng lúa trong 4 giờ. Nếu có 6 máy gặt thì gặt xong cánh đồng lúa ttrong bao nhiêu giờ? ( biết năng suất làm việc của các máy là như nhau)
A. 2 giờ
B. 3 giờ
C.  giờ
D. Một đáp án khác
Bài 4 :Ba phân xưởng có tổng cộng 12 máy in (có cùng năng suất in), mỗi xưởng được giao chỉ tiêu in số lượng sách như nhau. Xưởng thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, xưởng thứ hai hoàn thành công việc trong 6 ngày và xưởng thứ ba trong 12 ngày. Hỏi mỗi xưởng có bao nhiêu máy in.
A.3 máy, 2 máy, 7 máy 
B. 4 máy, 3 máy, 6 máy
C. 6 máy, 4 máy , 2 máy
D. Một đáp án khác
Bài 5 : Ba xe cùng trở khách từ TP HCM đi Vũng Tàu. Xe A đi hết 4 giờ, xe B đi hết 3 giờ và xe C đi hết 2 giờ. Hỏi vận tốc của mỗi xe là bao nhiêu km/h?. Biết rằng vận tốc của xe C nhanh hơn xe B là 30 km/h
A. Xe A vận tốc 30km/h, xe B vận tốc 40km/h, xe C vận tốc 60km/h
B. Xe A vận tốc 40 km/h, xe B vận tốc 50km/h, xe C vận tốc 80km/h
C. Xe A vận tốc 45 km/h, xe B vận tốc 60km/h, xe C vận tốc 90km/h
D. Một đáp án khác
Bài 6 : Ngày khai trường mẹ  cho Hùng  tiền đủ để mua 18 cuốn tập loại I nhưng Hùng tiết kiệm chỉ mua tập loại II. Hỏi Hùng mua được bao nhiêu cuốn tập loại II, biết rằng giá tiền mỗi cuốn tập loại II chỉ bằng  giá tiền mỗi cuốn tập loại I
A. 30 cuốn
B. 27 cuốn 
C. 24 cuốn
D. Một đáp án khác



 PHẦN HÌNH HỌC

                              BÀI : LUYỆN TẬP
CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG TRONG CÁC CÂU SAU: 

Câu 1 : Chọn câu trả lời đúng . Cho hình vẽ 
[image: ] Cần phải có thêm yếu tố nào để    ∆ BAC =  ∆ DAC  ( c- g-c)
A. 
	      
B. 
       
C. 
          

D. 


Câu 2 :[image: C:\Users\ADMIN\Desktop\2021-11-18_203224.png] Cho hình sau. Cần bổ sung thêm điều kiện gì để tam giác ACP bằng tam giác ABN theo trường hợp cạnh– góc – cạnh.












Câu 3: ABC và  MNO cần thêm điều kiện gì để bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc-cạnh ?
[image: ]

A. 
B. BC=ON ; 
C. AC=MO 

D. 	
Câu 4: Cho hình dưới đây, em hãy chọn câu đúng :
[image: ]
A. AC / / BD			B.			
C.		D.
Câu 5: Cho  và  có: AB= MH; . Cần thêm một điều kiện gì để  =  theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.
A. BC = MK			B.			
C. AC = MK			D. AC = HK
Câu 6 : Cho hình dưới đây, hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 
[image: ]


A. 	B. 	


C. 	D. 
Câu 7: Cho tam giác ABC có AB = AC; HB = HC. Chọn câu trả lời sai: 
[image: ]


A.  			   B. 


C. 		D. 
Câu 8: Cho tam giác ABC và tam giác MNP có AB = MN; AC = MP. Cần một điều kiện gì để tam giác ABC và tam giác MNP bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh?
[image: ]

A. BC = NP		B. 	


C. 		D. 



BÀI : TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ 3 CỦA TAM
GIÁC GÓC - CẠNH - GÓC
Link bài giảng : Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác g.c.g 
 https://youtu.be/c57JgIsYqhI
I.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Một cạnh và hai góc kề :
[image: ]








Trong tam giác ABC, góc B và góc C là hai góc kề cạnh AC, ngược lại cạnh AC gọi là cạn nằm xen giữa góc A và góc C.
( Các bạn hãy tìm các góc  kề cạnh AB và kề cạnh BC nhé)

[image: ]

 Bài tập : Quan sát các hình 28a và 28b, hãy điền vào chỗ trống 
a, Góc M và góc N là 2 góc kề với cạnh ……….
b, Cạnh …… nằm xen giữa góc D và góc C
2.Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề
Vẽ tam giác ABC biết BC = 5 cm,  = ,  = 
                                     Bài làm
- Vẽ đoạn thẳng BC = 5 cm
- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC vẽ các tia Bx và Cy sao cho = ,  = 
[image: ]- Tia Bx và tia Cy cắt nhau tại A, ta được tam giác ABC ( Hình 29)

3. Trường hợp bằng nhau góc - cạnh - góc của hai tam giác
* Tính chất: Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
[image: ]
 và  DEF có :
 = 
BC = EF
 = 
[image: ]Vậy  =  DEF ( g.c.g)

















Bài tập : Tìm các cặp tam giác bằng nhau có trong hình vẽ trên

4.Hệ quả
a, Hệ quả 1: Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
[image: ] 
Xét  vuông tại A và  DEF vuông tại D có :
  =  = 
 AB = DE
  = 
Vậy   =   DEF (c.g.c)
b, Hệ quả 2 :Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
[image: ]Xét  vuông tại A và  DEF vuông tại D có :
  =  = 
Cạnh huyền : BC = EF
Góc nhọn :    = 
Vậy   =  DEF ( Cạnh huyền + góc nhọn)
II. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
- Làm bài tập 12,13,14,15 ( trang 153)


TOÁN 7 TUẦN 15
Link học bài hàm số: https://www.youtube.com/watch?v=6OzgWJkMkWc
HÀM SỐ
1. KHÁI NIỆM HÀM SỐ
Nếu hai đại lượng biến thiên x và y có liên hệ với nhau sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được duy nhất một đại lượng y tương ứng thì y được gọi là hàm số của biến x.
Ví dụ: Cho y=3x là hàm số của biến x
Với x=1 thì y=3
Với x=2 thì y=6
2. CÁCH CHO HÀM SỐ
a) Bằng công thức
Ví dụ: Cho y=2x là hàm số của biến x
Ví dụ: Cho y=-2t+3 là hàm số của biến t
Ví dụ: Cho y=3u-1 là hàm số của biến u
b) Bằng bảng số
Ví dụ: 
	x
	1
	2
	3
	-3
	0

	y=2x
	2
	4
	6
	-6
	0



	Lớp
	7A
	7B
	7C
	7D
	7E

	Sĩ số
	40
	41
	39
	42
	44



	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Lãi công ty (tỉ)
	5
	8
	11
	15
	20


	
LUYỆN TẬP – ÔN TẬP CHƯƠNG
1. ÔN TẬP KIẾN THỨC
· Định nghĩa hai tam giác bằng nhau
· Trường hợp hai tam giác bằng nhau (cạnh – cạnh – cạnh)
· Trường hợp hai tam giác bằng nhau (cạnh – góc – cạnh)
· Trường hợp hai tam giác bằng nhau (góc – cạnh – góc)

2. BÀI TẬP

Bài 1: Cho  ABC có AB = AC, lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho: AD = AE. 
a) Chứng minh rằng: BE = CD
b) Gọi O là giao điểm của BE và CD. Chứng minh: OB = OC
Bài 2: Cho tam giác ABC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Vẽ điểm D và E sao cho N là trung điểm của BD và M là trung điểm của CE. Chứng minh rằng:

     a)  
     b) AD = BC; AD // BC.
     c) A là trung điểm của ED.
Bài 3: Cho tam giác ABC có I là trung điểm AB. Đường thẳng qua I và song song với BC cắt AC ở K. Đường thẳng qua K và song song với AB cắt BC ở H. Chứng minh:
a)KH = IB	    
b) AK = KC            
c) IH // AC             
d) H là trung điểm của BC.
Bài 4: Cho   ABC có  . Tia phân giác BD và CE của góc B và góc C cắt nhau tại O. Từ O kẻ OH   AC, OK   AB. CM:
a) BCD =   CBE                                 
b) OB = OC              
c) OK = OH
Bài 5: Cho   ABC có:   và AB = AC. Qua đỉnh A kẻ đường xy sao cho xy không cắt đoạn thẳng BC. Kẻ BD và CE vuông góc với xy. CMR:
a)   ABD =   ACE
b) DE = BD + CE

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: TOÁN 7
Chủ đề 6: HÀM SỐ - ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax (a ≠ 0)
Bài 3: MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ (trang 84)
1. Mặt phẳng tọa độ
 Để xác định vị trí của các điểm trên mặt phẳng, người ta vẽ hai trục số Ox và Oy vuông góc với nhau tại gốc O của mỗi trục, khi đó ta có hệ trục tọa độ Oxy
+ Các trục Ox, Oy gọi là các trục tọa độ
+ Ox là trục hoành, thường được vẽ nằm ngang
+ Oy là trục tung, thường được vẽ thẳng đứng
+ Giao điểm O được gọi là gốc tọa độ
+ Mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy gọi là mặt phẳng tọa độ Oxy.
[image: ]
[image: ]2. Tọa độ của 1 điểm trong mặt phẳng tọa độ
 Ta xác định vị trí một điểm P trong mặt phẳng tọa độ Oxy như sau:
+ Từ P vẽ các đường vuông góc với các trục tọa độ
+ Giả sử các đường vuông góc này cắt trục hoành tại điểm a và trục tung tại điểm b
+ Khi đó cặp số (a ; b) được gọi là tọa độ của điểm P và ký hiệu là P(a ; b), trong đó a gọi là hoành độ và b gọi là tung độ của điểm P
 Gốc tọa độ O có tọa độ là O(0 ; 0)
VD: Trong hình dưới đây, ta có tọa độ của các điểm như sau: A(2 ; 3), B(5 ; –3), C(–1 ; –5)
[image: ]
3. Góc tọa độ phần tư
 Hai trục tọa độ chia mặt phẳng thành bốn góc: Góc phần tư thứ I, II, III, IV
[image: ]
_________________________________








LUYỆN TẬP
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

[image: ]Câu 1: Trong hình 1, tọa độ của điểm N là:
A. N(-3 ; 2)			B. N(2 ; -3)
C. N(-2 ; 3)			D. N(3 ; -2)

Câu 2: Trong hình 1, tọa độ của điểm Q là:
A. Q(-2 ; -1)			B. Q(0 ; -2)
C. Q(-2 ; 0)			D. Q(-1; -2)

Câu 3: Trong hình 1, điểm M thuộc góc phần tư thứ mấy?
A. Góc phần tư thứ I
B. Góc phần tư thứ II							Hình 1
C. Góc phần tư thứ III
D. Góc phần tư thứ IV
Câu 4: Câu nào sau đây đúng:
A. Gốc tọa độ có tọa độ là (0; 0)
B. Điểm nằm trên trục hoành có tung độ bằng 0
C. Điểm nằm trên trục tung có hoành độ bằng 0
D. A, B, C đều đúng
Câu 5:Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng :
A. Hoành độ			B. 0			C. 1			D. -1
Câu 6: Trên mặt phẳng tọa độ, các điểm có hoành độ bẳng 0 là
A. Nằm trên trục hoành				B. Nằm trên trục tung
C. Điểm A(0; 3)					D. Gốc tọa độ
Câu 7: Trong các điểm M(3; -3); N(4; 2); P(-3; -3); Q(-2; 1); H(-1; 3) có bao nhiêu điểm thuộc góc phần tư thứ hai?
A. 0				B. 1			C. 4			D. 2


BÀI TẬP TỰ LUẬN
Câu 1: Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A(-2 ; 2), B(3 ; 2), C(3 ; -4),       D(-2 ; -4). Tứ giác ABCD là hình gì?
Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm A(-2 ; -2), O(0 ; 0), B(1 ; 1), C(2 ; 2). Hãy vẽ hệ trục tọa độ và xác định các điểm trên. Em có nhận xét gì về các điểm A, O, B, C.
Câu 3: Hàm số y = f(x) được cho bằng bảng sau:
[image: ]
a) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị x, y tương ứng có trong bảng trên.
b) Viết công thức tính y theo x dưới dạng y = f(x)
______________________________

ÔN TẬP HỌC KỲ 1 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức P = 
A. P = –3/5		B. P = 3/5		C. P = –3/4		D. P = –3/28
Câu 2. Tìm x, biết (x – 3/8) : (–3) = –5/24
A. x = –1		B. x = 1		C. x = 0		D. x = 1/4
Câu 3. Tính P = [image: ]
A. P = –5/6		B. P = –2/3		C. P = 3/8		D. P = 3/2
Câu 4. Kết quả phép tính nào sau đây không phải là x12?
A. x18 : x6		B. x4.x³		C. x4.x8		D. [(x³)²]²
Câu 5. Tìm x biết x : (1/3)² = (1/3)³.(1/3)4.
A. x = (1/3)24		B. x = (1/3)9		C. x = (1/3)5		D. x = (1/3)6

Câu 6. Tìm ba số a, b, c biết  và a + b – c = –8
A. a = –22; b = –30; c = –60			B. a = 22; b = 30; c = 60
C. a = –22; b = –30; c = –44			D. a = 22; b = 30; c = 44
Câu 7. Số điểm 10 trong kì kiểm tra học kì I của ba bạn Tài, Thảo, Ngân tỉ lệ với 3; 1; 2. Số điểm 10 của cả ba bạn đạt được là 24. Số điểm 10 của bạn Ngân đạt được là
A. 6			B. 7			C 8			D. 9
Câu 8. Trong các số sau đây số nào là số vô tỉ?



A. 		B. 0,(12)		C. 		D. –
Câu 9. Kết quả làm tròn số 0,7126 đến chữ số thập phân thứ 3 là
A. 0,712		B. 0, 713		C. 0, 716		D. 0,700
Câu 10. Thực hiện phép tính 27 : 13 rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 được kết quả là
A. 2,080		B. 2,079		C. 2,077		D. 2,076
Câu 11. Tìm x biết |0,5 – x| = 2,5
A. x = –3 hoặc x = 2				B. x = –2 hoặc x = 3
C. x = 2,5 hoặc x = –2,5			D. x = 3,5 hoặc x = –1,5
Câu 12. Giá trị âm của x thỏa mãn |x – 3/2| = 5/2 là
A. –4			B. –3			C. –2			D. –1
Câu 13. Ba bạn Lâm, Chí, Dũng có 60 cây bút và số bút tỉ lệ với 3, 4, 5. Tính số bút của Dũng.
A. 25			B. 32			C. 20			D. 30
Câu 14. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là
A. 3			B. 75			C. 1/3			D. 10
Câu 15. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 10 thì y = 5. Khi x = –5 thì giá trị của y là
A. y = –10		B. y = –2,5		C. y = –3		D. y = –7
Câu 16. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = –3 thì y = 2. Vậy nếu x = 1/3 thì giá trị của y là
A. 1/2			B. –18			C. –9			D. –2
Câu 17. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 2 thì y = –9. Hãy biểu diễn y theo x
A. y = 4x		B. y = –9x/2		C. y = –4,5/x		D. y = 4/x
Câu 18. Nếu 15 lít dầu hỏa nặng 12kg thì 20 kg dầu hỏa có số lít là
A. 18 lít		B. 16 lít		C. 18,8 lít		D. 17 lít
Câu 19. Ba lớp 7A, 7B và 7C đi lao động và được phân công khối lượng công việc như nhau. Lớp 7A hoàn thành công việc trong 1,2 giờ, lớp 7B hoàn thành công việc trong 1,5 giờ và lớp 7C hoàn thành công việc trong 2,0 giờ. Tính số học sinh của lớp có ít học sinh nhất, biết rằng tổng số học sinh của ba lớp là 96 học sinh.
A. 24			B. 32			C. 40			D. 35
Câu 20. Cho hình vẽ. Hai góc A3 và B2 là cặp gócA
3
1
1
2
4
2
3
4

	A. so le trong
	B. so le ngoài
	C. trong cùng phía
	D. đồng vị
Câu 21. Trong hình như trên, số cặp góc đồng vị là
A. 4			B. 3			C. 2			D. 1
Câu 22. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì
A. hai đường thẳng a và b song song nhau	B. hai đường thẳng a và b cắt nhau
C. hai đường thẳng a và b vuông góc nhau	D. đường thẳng a trùng với đường thẳng b
Câu 23. Cho hình vẽ bên. Biết đường thẳng c cắt hai đường thẳng song song a và b. Góc B2 = 50°. Số đo nào sau đây đúng?A
B
2
1
1
2
b
a
c

A. A2 = 50°			B. A1 = 130°
C. B1 = 50°			D. A2 = 130°

Câu 24. Chọn phát biểu sai
A. Nếu hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
B. Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau
C. Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh góc vuông và góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau
D. Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhauA
B
C
D

Câu 25. Cho hình vẽ bên. Ngoài các yếu tố có sẵn trên hình vẽ thì cần phải có thêm yếu tố nào để ΔBAC = ΔDAC (c – g – c)
A. góc BCA = DCA		B. góc BAC = DAC
C. BC = DC			D. cả 3 câu trên đều đúng

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (TUẦN 17)
MÔN: TOÁN 7
Phần Đại số

Chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Chủ đề 6: HÀM SỐ - ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax (a0)

Bài 3: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax (a0)
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
1. Thế nào là đồ thị của một hàm số ? 
a. Ví dụ: Xét hàm số y = f(x) được cho bằng bảng như sau:
	x
	-2
	-1
	0
	0,5
	1,5

	y
	3
	2
	-1
	1
	-2


a) Viết tập hợp {(x; y)} các cặp giá trị tương ứng của x và y
    {(-2; 3)   ;   (-1; 2)   ;   (…; …)   ;   (…; …)   ;   (…; …)
[image: ]b) Vẽ 1 hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm có tọa độ là các cặp số trên













Người ta có thể biểu diễn  một cách trực quan mối quan hệ phụ thuộc giữa hai đại lượng x, y bằng cách vẽ các điểm có tọa độ (x ; y) trên mặt phẳng tọa độ Oxy
b. Khái niệm:
Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x, y) trên mặt phẳng tọa độ.
c. Các ví dụ: (Xem ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3 trong SGK/trang 88; 89)

2. Đồ thị của hàm số y = ax (a0) 
a) Xét hàm số y = 2x. Hoàn thành bảng sau:
	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	y
	-4
	…
	0
	…
	…

	Điểm 
	A(-2 ; -4)
	B(-1 ; …)
	O(0 ; 0)
	C(1 ; …)
	D(2 ; …)


[image: ]Biểu diễn các cặp số (x; y) trên mặt phẳng tọa độ












b) Kết luận: Đồ thị hàm số y = ax (a0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0; 0)

c) Các bước vẽ đồ thị hàm số y = ax (a0)
Bước 1:  Lập bảng
	x
	0
	…

	y
	0
	…

	Điểm
	O(0; 0)
	A(…; …



Bước 2:  Kết luận đồ thị hàm số y = ax (a0) là đường thẳng OA
Bước 3:  Vẽ đồ thị
Ví dụ 4: Vẽ đồ thị hàm số y = 3x
Giải:
Lập bảng:
    x	        0		      1
    y	        0		      3
Điềm	   O(0 ; 0)	   A(1 ; 3)
Đồ thị hàm số y = 3x là đường thẳng đi qua điểm O(0 ; 0) và A(1 ; 3)
Vẽ đồ thị:
[image: ]









Ví dụ 5: Vẽ đồ thị hàm số y = 
Giải:
Lập bảng:
    x	        0		      3
    y	        0		      1
Điềm	   O(0 ; 0)	   A(3 ; 1)

Đồ thị hàm số y =  là đường thẳng đi qua điểm O(0 ; 0) và A(3 ; 1)
[image: ]Vẽ đồ thị:
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[image: ]III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN:
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